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V/v có ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định đơn giá bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày      tháng 9 năm 2024



Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 7824/UBND-NN ngày 18/9/2024 về việc dự thảo Quyết định quy định đơn giá bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Qua nghiên cứu nội dung Tờ trình số 158/TTr-SNN ngày 08/3/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề nghị ban hành Quyết định quy định đơn giá bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cùng các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:
1. Về việc tiếp thu báo cáo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp 
Sau khi nhận được Báo cáo thẩm định số 263/BC-STP ngày 28/8/2024 của Sở Tư pháp, ngày 05/9/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Quyết định quy định đơn giá bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gửi kèm Tờ trình UBND tỉnh số 158/TTr-SNN ngày 05/9/2024 đề nghị ban hành Quyết định quy định đơn giá bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Theo đó, cơ quan chủ trì soạn thảo đã giải trình từng nội dung thẩm định, tiếp thu hoặc không tiếp thu và giải trình, thuyết minh thêm theo yêu cầu của Báo cáo thẩm định.
Tuy nhiên, có hai nội dung Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa tiếp thu và giải trình đó là:
- Việc xác định tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo: Sở Tư pháp đã có ý kiến: Dự thảo quy định “… quy định đơn giá bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong khi tại khoản 4 Điều 103 Luật Đất đai năm 2024 quy định: “Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác mà không thể di chuyển thì được bồi thường thiệt hại thực tế…”. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, đánh giá và thuyết minh thêm đối với nội dung có vật nuôi khác như quy định nêu trên hay không để quy định tại dự thảo được đảm bảo đầy đủ, tránh thiếu sót.”. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có giải trình, không tiếp thu “Thuyết minh thêm đối với nội dung có vật nuôi khác như sau: Đối với vật nuôi khác thì người chăn nuôi có thể tự thu hồi vật nuôi (xuất bán) hoặc di chuyển đi nơi khác để tiếp tục hoạt động sản xuất mà không ảnh hưởng đến hoạt động sống, hiệu quả sản xuất của vật nuôi trước khi bàn giao lại đất cho Nhà nước. Vì  vậy,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không đề  xuất  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi khác (không phải là thủy sản) khi nhà nước thu hồi đất.”. Tuy nhiên, tại Văn bản số 5474/BNN-PC ngày 30/7/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị hướng dẫn một số nội dung bồi thường đối với giống cây trồng, vật nuôi quy định tại Điều 103 Luật Đất đai năm 2024, trong đó tại gạch đầu dòng thứ năm Mục 3, Bộ có viết: “Về danh mục các loài vật nuôi không thế di chuyền: Căn cứ khoản 4 Điều 103 Luật Đất đai năm 2024, căn cứ vào tình hình thực tế tai các địa phương (ví dụ: do tình hình dịch bệnh của khu vực thu hồi đất, tình hình dịch bệnh tại vùng định chuyển đến, không có nơi chuyển đến,..) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định vật nuôi khác không thể di chuyển để bồi thường thiệt hại thực tế theo mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Chẳng hạn thời gian vừa qua, xuất phát từ thực tế sản xuất ở một số địa phương có nhiều cơ sở nhà nuôi yến kiến nghị hỗ trợ bồi thường đối với vật nuôi khác mà không thể di chuyển đối với "chim Yến" là loài chim sống tự do trong tự nhiên. Dẫn dụ chim yến là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để thu hút chim yến về làm tổ trong nhà yến. Khi nhà nước thu hồi đất trong đó có nhà nuôi yến thì không thể di chuyển, thu hồi "chim Yến" về địa điểm mới.
- Về đơn giá bồi thường thiệt hại: 
+ Sở Tư pháp đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát toàn bộ quy định tại dự thảo và phụ lục kèm theo dự thảo để thuyết minh, giải trình thêm về cơ sở pháp lý, thực tiễn nhằm quy định được đảm bảo, chính xác.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có giải trình, điều chỉnh tại nội dung Tờ trình từ “Diện tích nuôi thủy sản được bồi thường thiệt hại đối với hình thức nuôi thâm canh bao gồm diện tích nuôi thủy sản trong ao (đầm/hầm), hồ, bể, lồng, bè” thành “Diện tích nuôi thủy sản được bồi thường thiệt hại đối với hình thức nuôi thâm canh bao gồm diện tích nuôi thủy sản trong ao, bể”.
+ Sở Tư pháp đề nghị xem xét lại tính phù hợp tại Phụ lục, dự thảo quy định đối với các loại thủy sản có thời gian thu hoạch là 10 tháng (Phần II) đối với cá chép, cá trôi, cá mè, cá trắm cỏ tuy nhiên đơn giá  bồi thường theo thời gian nuôi chỉ quy định đến < 10 tháng. 

Tương tự, đối với quy định đối với cá chim trắng, lươn. Đề nghị xem xét lại cho đảm bảo.
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không tiếp thu và có giải trình,: 
“Căn cứ khoản 4 Điều 103 Luật Đất đai năm 2024, cụ thể: “Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác mà không thể di chuyển thì được bồi thường thiệt hại thực tế theo mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định”.

Do đó, Phụ lục dự thảo Quyết định chỉ quy định đơn giá bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản vào các mốc thời gian trước thời gian thu hoạch do không thể di chuyển được khi Nhà nước thu hồi đất, nếu di chuyển vào các thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sống, hiệu quả sản xuất và gây thiệt hại cho người nuôi thủy sản.”
2. Ý kiến đề xuất của Sở Tư pháp

Từ những phân tích nêu trên, Sở Tư pháp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh:

Thứ nhất, Giao cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại toàn bộ dự thảo đặc biệt đối với các nội dung thẩm định chưa được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu cần xem xét, đối chiếu với quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu chỉnh sửa cho đảm bảo, phù hợp.
Thứ hai, tại Mục 4 Văn bản số 5474/BNN-PC ngày 30/7/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có ý kiến: “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ giao cơ quan chuyên môn thuộc Bộ để phối hợp góp ý, xây dựng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi theo đề nghị của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. 
Do vậy, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với toàn bộ nội dung của dự thảo trước khi ban hành.
Thứ ba, đề nghị chỉnh sửa một số nội dung về thể thức, kỹ thuật trình bày như:
- Về việc đánh số dự thảo Quyết định: Đề nghị đánh số thứ tự dự thảo cho đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc đánh số thứ tự của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 
- Tại phần căn cứ pháp lý:

+ Căn cứ thứ ba: Đề nghị bổ sung cụm từ “ngày 29 tháng 6 năm 2024” vào cuối câu cho đầy đủ.
+ Căn cứ thứ tư: Đề nghị thay “ngày 15/7/2024” bằng cụm từ “ngày 15 tháng 7 năm 2024” cho thống nhất trong toàn bộ căn cứ pháp lý.

- Tại khoản 2 Điều 2: Đề nghị bổ sung số, ký hiệu của Luật Đất đai cho phù hợp với khoản 1 Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/05/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ: “1. Khi viện dẫn lần đầu luật, pháp lệnh phải ghi tên loại, tên gọi của văn bản và số, ký hiệu văn bản; đối với các văn bản khác, phải ghi tên loại, số, ký hiệu của văn bản, ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản, tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi của văn bản…”.
- Đối với Phụ lục: Đề nghị nghiên cứu Mẫu Phụ lục số 44 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP để quy định, trình bày cho phù hợp.
Sở Tư pháp kính báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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